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2. Trình bày đ c các hình thái c a quá trình nhi m ượ ủ ễ2. Trình bày đ c các hình thái c a quá trình nhi m ượ ủ ễ

trùng và m i quan h  gi a các hình thái.ố ệ ữtrùng và m i quan h  gi a các hình thái.ố ệ ữ

3. Trình bày đ c khái ni m đ c l c c a vi sinh v t và ượ ệ ộ ự ủ ậ3. Trình bày đ c khái ni m đ c l c c a vi sinh v t và ượ ệ ộ ự ủ ậ

hai lo i đ n v  đo đ c l c.ạ ơ ị ộ ựhai lo i đ n v  đo đ c l c.ạ ơ ị ộ ự

1. Phát bi u đ c đ nh nghĩa quá trình nhi m trùng.ể ượ ị ễ1. Phát bi u đ c đ nh nghĩa quá trình nhi m trùng.ể ượ ị ễ

4. Gi i thích đ c các đi u ki n đ  vi sinh v t có ả ượ ề ệ ể ậ4. Gi i thích đ c các đi u ki n đ  vi sinh v t có ả ượ ề ệ ể ậ

th  gây b nh.ể ệth  gây b nh.ể ệ

5.  Trình bày đ c các y u t  đ c l c c a vi sinh v t.ượ ế ố ộ ự ủ ậ5.  Trình bày đ c các y u t  đ c l c c a vi sinh v t.ượ ế ố ộ ự ủ ậ
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Quá trình nhi m trùngễQuá trình nhi m trùngễ   (infectious process)(infectious process)  là quá trình tác  là quá trình tác 

đ ng qua l i gi a c  th  và vi sinh v t, di n ra trong m t môi ộ ạ ữ ơ ể ậ ễ ộđ ng qua l i gi a c  th  và vi sinh v t, di n ra trong m t môi ộ ạ ữ ơ ể ậ ễ ộ

tr ng nh t đ nh, d n đ n s  bi n đ i c u trúc và ch c năng ườ ấ ị ẫ ế ự ế ổ ấ ứtr ng nh t đ nh, d n đ n s  bi n đ i c u trúc và ch c năng ườ ấ ị ẫ ế ự ế ổ ấ ứ

c a m t hay nhi u mô.ủ ộ ềc a m t hay nhi u mô.ủ ộ ề

VI SINH
V T Ậ

VI SINH
V T Ậ

C  Ơ
THỂ
C  Ơ
THỂ

BI N Đ I C U TRÚC, Ế Ổ Ấ

CH C NĂNGỨ

BI N Đ I C U TRÚC, Ế Ổ Ấ

CH C NĂNGỨ

1.1. Đ nh nghĩa: ị1.1. Đ nh nghĩa: ị



S  Đ  QUÁ TRÌNH NHI M TRÙNGƠ Ồ ỄS  Đ  QUÁ TRÌNH NHI M TRÙNGƠ Ồ Ễ
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Môi tr ngườ

C  thơ ể

Vi sinh v tậ



1.2. Các hình thái c a quá trình nhi m trùng ủ ễ1.2. Các hình thái c a quá trình nhi m trùng ủ ễ
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- Nhi m trùng th  nễ ể ẩ- Nhi m trùng th  nễ ể ẩ

- Nhi m trùng ti m tàngễ ề- Nhi m trùng ti m tàngễ ề

- - B nh nhi m trùng ệ ễB nh nhi m trùng ệ ễ

- Nhi m trùng ch mễ ậ- Nhi m trùng ch mễ ậ

== QTNT có tri u ch ng lâm sàng. ệ ứQTNT có tri u ch ng lâm sàng. ệ ứ

=  QTNT không có tri u ch ng LS.ệ ứ=  QTNT không có tri u ch ng LS.ệ ứ

=  VSV ti m n trong c  th ,   ề ẩ ơ ể=  VSV ti m n trong c  th ,   ề ẩ ơ ể

        gây b nh khi có đi u ki n.ệ ề ệgây b nh khi có đi u ki n.ệ ề ệ

  =  B nh nhi m trùng cóệ ễ=  B nh nhi m trùng cóệ ễ

          th i gian  b nh dài.ờ ủ ệth i gian  b nh dài.ờ ủ ệ
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VI SINH V TẬVI SINH V TẬ

C   T H Ơ ỂC   T H Ơ Ể

Không đáp ngứKhông đáp ngứ   
= QTNT (-)= QTNT (-)

Có đáp ngứCó đáp ngứ   
= QTNT (+)= QTNT (+)

Có TCLSCó TCLS  
= B NH NTỆ= B NH NTỆ

Không TCLSKhông TCLS
= NT TH  NỂ Ẩ= NT TH  NỂ Ẩ



M I QUAN H  GI A CÁC HÌNH THÁI NHI M TRÙNGỐ Ệ Ữ ỄM I QUAN H  GI A CÁC HÌNH THÁI NHI M TRÙNGỐ Ệ Ữ Ễ
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NHI M TRÙNGỄ

TH  NỂ Ẩ

B NHỆ

NHI MỄ

TRÙNG
NHI MỄ
TRÙNG

TI MỀ
TÀNG

NHI MỄ

TRÙNG

CH MẬ
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    Đ c l c là m c đ  kh  năng (s c) gây b nh c a VSV.ộ ự ứ ộ ả ứ ệ ủĐ c l c là m c đ  kh  năng (s c) gây b nh c a VSV.ộ ự ứ ộ ả ứ ệ ủ

2.2.  Đi u ki n đ  VSV gây b nh:ề ệ ể ệ2.2.  Đi u ki n đ  VSV gây b nh:ề ệ ể ệ

2.1.  Đ nh nghĩa:ị2.1.  Đ nh nghĩa:ị   

      Đi u ki n c n:ề ệ ầĐi u ki n c n:ề ệ ầ

  - Có đ c l c.ộ ự- Có đ c l c.ộ ự
  - Đ  s  l ng.ủ ố ượ- Đ  s  l ng.ủ ố ượ

Đi u ki n c n và đ :ề ệ ầ ủĐi u ki n c n và đ :ề ệ ầ ủ

  - Có 3 đi u ki n c n.ề ệ ầ- Có 3 đi u ki n c n.ề ệ ầ

  - S c đ  kháng c a c  th  kém  (so v i VSV).ứ ề ủ ơ ể ớ- S c đ  kháng c a c  th  kém  (so v i VSV).ứ ề ủ ơ ể ớ

  - Xâm nh p  đúng đ ng.ậ ườ- Xâm nh p  đúng đ ng.ậ ườ

có quan h  t  l  ngh chệ ỷ ệ ịcó quan h  t  l  ngh chệ ỷ ệ ị
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- VSV gây b nhệ- VSV gây b nhệ

2.3.  Phân lo i vi sinh v t theo kh  năng gây b nhạ ậ ả ệ2.3.  Phân lo i vi sinh v t theo kh  năng gây b nhạ ậ ả ệ

          - VSV gây b nh c  h iệ ơ ộ- VSV gây b nh c  h iệ ơ ộ

- VSV không gây b nh ệ- VSV không gây b nh ệ

VSV gây b nhệVSV gây b nhệ
 đ ng v t ở ộ ậ đ ng v t ở ộ ậ

VSV gây b nhệVSV gây b nhệ
 ng i ở ườ ng i ở ườ

VSV v a gây b nh  ng iừ ệ ở ườVSV v a gây b nh  ng iừ ệ ở ườ
v a gây b nh  đ ng v t ừ ệ ở ộ ậv a gây b nh  đ ng v t ừ ệ ở ộ ậ
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  2.4.  Đ n v  đo đ c l cơ ị ộ ự2.4.  Đ n v  đo đ c l cơ ị ộ ự

--  MLD (Minimal lethal dose) = Li u gây ch t nh  nh t.ề ế ỏ ấMLD (Minimal lethal dose) = Li u gây ch t nh  nh t.ề ế ỏ ấ

  (Li u chí t  t i thi u)ề ử ố ể(Li u chí t  t i thi u)ề ử ố ể

Là l ng ít nh t VSV / đ c t  ượ ấ ộ ốLà l ng ít nh t VSV / đ c t  ượ ấ ộ ố đ  gi t h tủ ế ếđ  gi t h tủ ế ế  m t lô đ ng v t ộ ộ ậ m t lô đ ng v t ộ ộ ậ

thí nghi m trong m t th i gian xác đ nh.ệ ộ ờ ịthí nghi m trong m t th i gian xác đ nh.ệ ộ ờ ị

  --  LD50 (50% lethal dose) = Li u gây ch t 50%.ề ếLD50 (50% lethal dose) = Li u gây ch t 50%.ề ế

Là l ng ít nh t VSV / đ c t  ượ ấ ộ ốLà l ng ít nh t VSV / đ c t  ượ ấ ộ ố đ  gi t 50%ủ ếđ  gi t 50%ủ ế  m t lô ộ m t lô ộ

                              đ ng v t thí nghi m trong m t th i gian xác đ nh.ộ ậ ệ ộ ờ ịđ ng v t thí nghi m trong m t th i gian xác đ nh.ộ ậ ệ ộ ờ ị



2.5. Các y u t  đ c l c c a VSVế ố ộ ự ủ2.5. Các y u t  đ c l c c a VSVế ố ộ ự ủ
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- S  xâm nh p.ự ậ- S  xâm nh p.ự ậ

  - Đ c t :ộ ố- Đ c t :ộ ố

- S  bám vào t  bào c  th  v t ch .ự ế ơ ể ậ ủ- S  bám vào t  bào c  th  v t ch .ự ế ơ ể ậ ủ   

ngo i đ c tạ ộ ốngo i đ c tạ ộ ố

- Các s n ph m ngo i ti t (ngoài ngo i đ c t ).ả ẩ ạ ế ạ ộ ố- Các s n ph m ngo i ti t (ngoài ngo i đ c t ).ả ẩ ạ ế ạ ộ ố

- - Các y u t  gây quá m n.ế ố ẫCác y u t  gây quá m n.ế ố ẫ

- S  né tránh (kh  năng thay đ i).ự ả ổ- S  né tránh (kh  năng thay đ i).ự ả ổ

- Phá hu  / suy gi m ch c năng t  bào. ỷ ả ứ ế- Phá hu  / suy gi m ch c năng t  bào. ỷ ả ứ ế

- Các thành ph n c u trúc (ngoài n i đ c t ).ầ ấ ộ ộ ố- Các thành ph n c u trúc (ngoài n i đ c t ).ầ ấ ộ ộ ố

n i đ c t ,ộ ộ ốn i đ c t ,ộ ộ ố

- Gây bi n đ i c u trúc di truy n, chuy n d ng, ế ổ ấ ề ể ạ- Gây bi n đ i c u trúc di truy n, chuy n d ng, ế ổ ấ ề ể ạ

lo n s n t  bàoạ ả ếlo n s n t  bàoạ ả ế
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-  Thi u thì vi sinh v t không th  gây b nh.ế ậ ể ệ-  Thi u thì vi sinh v t không th  gây b nh.ế ậ ể ệ

-  Ch  riêng nó đã gây ra đ c tình tr ng ỉ ượ ạ-  Ch  riêng nó đã gây ra đ c tình tr ng ỉ ượ ạ

                  b nh lý c  b n.ệ ơ ảb nh lý c  b n.ệ ơ ả

- M i VSV có kh  năng gây b nh đ u có nhi u y u t  tham ỗ ả ệ ề ề ế ố- M i VSV có kh  năng gây b nh đ u có nhi u y u t  tham ỗ ả ệ ề ề ế ố

gia t o đ c l c.ạ ộ ựgia t o đ c l c.ạ ộ ự

- M t s  VSV có y u t  đ c l c ch  ch t (quy t đ nh).ộ ố ế ố ộ ự ủ ố ế ị- M t s  VSV có y u t  đ c l c ch  ch t (quy t đ nh).ộ ố ế ố ộ ự ủ ố ế ị

Y U T  Đ C L C CH  CH TẾ Ố Ộ Ự Ủ ỐY U T  Đ C L C CH  CH TẾ Ố Ộ Ự Ủ Ố

y u t  đ c l c ch  ch t:ế ố ộ ự ủ ốy u t  đ c l c ch  ch t:ế ố ộ ự ủ ố
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A.  B nh nhi m trùng ho c nhi m trùng th  n.ệ ễ ặ ễ ể ẩA.  B nh nhi m trùng ho c nhi m trùng th  n.ệ ễ ặ ễ ể ẩ

1. B t kỳ tr ng h p nhi m trùng nào cũng có th  ấ ườ ợ ễ ể1. B t kỳ tr ng h p nhi m trùng nào cũng có th  ấ ườ ợ ễ ể

                x p vào:ếx p vào:ế

B.  B nh nhi m trùng ho c nhi m trùng ti m tàng.ệ ễ ặ ễ ềB.  B nh nhi m trùng ho c nhi m trùng ti m tàng.ệ ễ ặ ễ ề

C.  Nhi m trùng th  n ho c nhi m trùng ch m.ễ ể ẩ ặ ễ ậC.  Nhi m trùng th  n ho c nhi m trùng ch m.ễ ể ẩ ặ ễ ậ

D.  Nhi m trùng th  n ho c nhi m trùng ti m tàng.ễ ể ẩ ặ ễ ềD.  Nhi m trùng th  n ho c nhi m trùng ti m tàng.ễ ể ẩ ặ ễ ề
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2. B nh nhi m trùng ch  x y ra khi:ệ ễ ỉ ả2. B nh nhi m trùng ch  x y ra khi:ệ ễ ỉ ả

A. Vi sinh v t có đ c l c cao.ậ ộ ựA. Vi sinh v t có đ c l c cao.ậ ộ ự

B. Vi sinh v t xâm nh p đúng đ ng v i ậ ậ ườ ớB. Vi sinh v t xâm nh p đúng đ ng v i ậ ậ ườ ớ

          s  l ng l n.ố ượ ớs  l ng l n.ố ượ ớ

C. Đ  các đi u ki n   ý A và B.ủ ề ệ ởC. Đ  các đi u ki n   ý A và B.ủ ề ệ ở

D. C  A, B và C đ u sai.ả ềD. C  A, B và C đ u sai.ả ề
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HÃY KHOANH TRÒN CH  Đ N U ĐÚNG, CH  S N U SAI:Ữ Ế Ữ ẾHÃY KHOANH TRÒN CH  Đ N U ĐÚNG, CH  S N U SAI:Ữ Ế Ữ Ế

1. Kh  năng bám vào t  bào c  th  v t chả ế ơ ể ậ ủ1. Kh  năng bám vào t  bào c  th  v t chả ế ơ ể ậ ủ
          là y u t  quy t đ nh đ c l c c a VSV.       Đ     S       ế ố ế ị ộ ự ủlà y u t  quy t đ nh đ c l c c a VSV.       Đ     S       ế ố ế ị ộ ự ủ

                          
2. M t VSV không có đ c t  v n có thộ ộ ố ẫ ể2. M t VSV không có đ c t  v n có thộ ộ ố ẫ ể

                  là VSV gây b nh.                                       Đ     S              ệlà VSV gây b nh.                                       Đ     S              ệ

            3. Đ  có th  gây b nh, b n thân VSV luônể ể ệ ả3. Đ  có th  gây b nh, b n thân VSV luônể ể ệ ả

                ph i xâm nh p vào mô c a c  th  ch        Đ     S            ả ậ ủ ơ ể ủph i xâm nh p vào mô c a c  th  ch        Đ     S            ả ậ ủ ơ ể ủ

                



HÃY ĐI N VÀO CH  TR NG N I DUNG SÁT H P:Ề Ỗ Ố Ộ ỢHÃY ĐI N VÀO CH  TR NG N I DUNG SÁT H P:Ề Ỗ Ố Ộ Ợ

1.           MLD   =   LD . . . 1.           MLD   =   LD . . . 100
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